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 Quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

 

 

 

 

          Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

          Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 về phát

hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính

quyền địa phương;

          Căn cứ Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21

tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ

công;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại

thị trường trong nước.

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi tắt là trái

phiếu) trước ngày đáo hạn tại thị trường trong nước.
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2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng

khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên

quan đến việc mua lại trái phiếu.

Điều 2.  Giải thích thuật ngữ
Ngoài các thuật ngữ đã được giải thích tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05

tháng 01 năm 2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ

bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là Nghị định số

01/2011/NĐ-CP) trong Thông tư này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

1.  “Mua lại trái phiếu” là việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu trước ngày trái

phiếu đáo hạn.

2.  “Bán lại trái phiếu” là việc chủ sở hữu trái phiếu bán lại trái phiếu cho Kho bạc

Nhà nước trước ngày trái phiếu đáo hạn.

3.  “Ngày cuối cùng đăng ký bán lại trái phiếu” là ngày cuối cùng chủ sở hữu trái

phiếu hoặc tổ chức được chủ sở hữu trái phiếu ủy quyền thực hiện đăng ký tham gia

bán lại trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt mua lại trái

phiếu. Kho bạc Nhà nước quyết định ngày cuối cùng đăng ký bán lại trái phiếu cho

từng đợt mua lại trái phiếu nhưng phải đảm bảo tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước

ngày tổ chức mua lại trái phiếu.

4.  “Ngày phong tỏa trái phiếu” là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực

hiện phong tỏa trái phiếu trên tài khoản lưu ký của chủ sở hữu trái phiếu. Kho bạc

Nhà nước quyết định ngày phong tỏa trái phiếu cho từng đợt mua lại nhưng phải

đảm bảo tối thiểu hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức mua lại trái phiếu.

5.  “Ngày tổ chức mua lại trái phiếu” là:

a) Ngày Kho bạc Nhà nước đàm phán và ký hợp đồng mua lại trái phiếu đối với trái

phiếu mua lại theo phương thức đàm phán.

b) Ngày Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu mua lại trái phiếu đối với trái phiếu mua

lại theo phương thức đấu thầu.

6.  “Ngày mua lại trái phiếu” là ngày Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền mua lại trái

phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu.



7.  “Trái phiếu được mua lại” là trái phiếu được Kho bạc Nhà nước phát hành và

chưa đến ngày đáo hạn.

8.  “Chủ sở hữu trái phiếu” là tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu theo quy định của

pháp luật về phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ.

9.  “Đợt mua lại trái phiếu” là khoảng thời gian từ ngày cuối cùng đăng ký bán lại trái

phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước đến ngày Kho bạc Nhà nước mua lại

trái phiếu.

10.  “Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu” là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng năm tính trên

mệnh giá trái phiếu mà Kho bạc Nhà nước phải thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu

vào các kỳ trả lãi theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi trái phiếu đó được

phát hành.

11.  “Lãi suất mua lại trái phiếu” là lãi suất trúng thầu hoặc lãi suất thỏa thuận do Kho

bạc Nhà nước quyết định trên cơ sở kết quả đấu thầu hoặc kết quả đàm phán mua

lại trái phiếu theo quy định tại Thông tư này.

12.  “Đấu thầu đơn giá” là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà theo đó, mức

lãi suất mua lại trái phiếu là mức lãi suất trúng thầu thấp nhất và được áp dụng

chung cho các thành viên trúng thầu.

13.  “Đấu thầu đa giá” là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà theo đó, mức lãi

suất trúng thầu mua lại trái phiếu đối với mỗi thành viên đúng bằng mức lãi suất dự

thầu của thành viên đó.

14.  “Kỳ trả lãi kế tiếp theo giả định” là kỳ trả lãi kế tiếp theo các điều kiện, điều khoản

của trái phiếu trong trường hợp trái phiếu không được mua lại.

15.  “Ngày thanh toán tiền lãi kế tiếp theo giả định” là ngày thanh toán tiền lãi kế tiếp

theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu trong trường hợp trái phiếu không được

mua lại.

Điều 3.  Lãi suất mua lại trái phiếu
1. Bộ Tài chính quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại trái phiếu cho từng thời kỳ

hoặc cho từng đợt mua lại trái phiếu.



2. Căn cứ vào khung lãi suất tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Kho bạc Nhà

nước lựa chọn và quyết định lãi suất mua lại đối với từng đợt mua lại trái phiếu.

Điều 4.  Mục đích mua lại trái phiếu
1. Cơ cấu lại danh mục nợ trái phiếu Chính phủ theo đề án được cấp có thẩm quyền

phê duyệt.

2. Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ thông qua việc hỗ trợ hình thành lãi suất

chuẩn trên thị trường và tăng tính thanh khoản của thị trường.

Điều 5.  Nguyên tắc mua lại trái phiếu
1. Thực hiện theo phương án mua lại trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt

theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong tổ chức mua lại trái phiếu.

3. Tuân thủ các quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Điều 6.  Điều kiện đối với trái phiếu được mua lại
1. Là loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và chưa đến ngày đáo hạn.

2. Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo kể từ thời điểm đăng

ký bán lại trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu.

Điều 7.  Phương thức mua lại trái phiếu
1. Việc mua lại trái phiếu được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Đàm phán trực tiếp với các chủ sở hữu trái phiếu;

b) Đấu thầu qua Sở giao dịch chứng khoán.

2. Kho bạc Nhà nước thông báo cụ thể phương thức mua lại trái phiếu đối với từng

đợt mua lại trái phiếu trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 8.  Phương án mua lại trái phiếu
1. Căn cứ nhu cầu tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ và phát triển thị

trường trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án mua lại trái

phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều này, báo cáo Bộ Tài chính để Bộ Tài chính phê

duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền theo quy định tại

Khoản 3 Điều này.

2. Nội dung cơ bản của phương án mua lại trái phiếu bao gồm:

a)  Mục đích mua lại;



b)  Điều kiện, điều khoản của các trái phiếu dự kiến mua lại gồm: mã trái phiếu, quy

mô của mã trái phiếu, ngày phát hành lần đầu, ngày đáo hạn, kỳ hạn còn lại của trái

phiếu tại thời điểm dự kiến tổ chức đợt mua lại trái phiếu, lãi suất danh nghĩa,

phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu, danh sách chủ sở hữu trái phiếu tại thời

điểm xây dựng phương án;

c)   Phương thức mua lại dự kiến;

d) Nguồn mua lại trái phiếu, chi phí thực hiện mua lại trái phiếu;

đ) Thời gian dự kiến tổ chức đợt mua lại trái phiếu.

3. Căn cứ vào thẩm quyền phê duyệt phương án mua lại quy định tại Điều 13 Quyết

định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy

chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công, Bộ Tài chính phê duyệt

phương án mua lại hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án mua lại

theo thẩm quyền.

4. Căn cứ phương án mua lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại

Khoản 3 Điều này và nguồn mua lại được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước,

Kho bạc Nhà nước tổ chức mua lại trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư

này.

 
 

Chương II
TỔ CHỨC MUA LẠI TRÁI PHIẾU ĐƯỢC
ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ
TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM
Mục 1


